












TT Chỉ tiêu
Đơn vị 
(DN)

Kế hoạch 
năm 2026

Kế hoạch 
năm 2027

Kế hoạch 
năm 2028

Kế hoạch 
năm 2029

Kế hoạch 
năm 2030

Kế hoạch 
giai đoạn 

2026 - 2030
Trong đó:       1.400         1.650         1.950         2.300         2.700           10.000   

1 Xã Tân Thuận DN 12 14 16 19 23 84
2 Xã Tân Tiến DN 12 14 16 18 21 81
3 Xã Tạ An Khương DN 10 12 14 16 19 71
4 Xã Trần Phán DN 11 13 15 17 18 74
5 Xã Thanh Tùng DN 9 11 13 15 16 64
6 Xã Đầm Dơi DN 19 22 26 31 36 134
7 Xã Quách Phẩm DN 10 11 13 15 18 67
8 Xã U Minh DN 13 15 18 21 25 92
9 Xã Nguyễn Phích DN 17 20 23 27 31 118
10 Xã Khánh Lâm DN 15 18 21 25 29 108
11 Xã Khánh An DN 15 18 21 25 30 109
12 Xã Phan Ngọc Hiển DN 17 20 24 28 33 122
13 Xã Đất Mũi DN 12 14 17 20 24 87
14 Xã Tân Ân DN 10 12 13 15 18 68
15 Xã Khánh Bình DN 13 15 18 22 27 95
16 Xã Đá Bạc DN 21 25 30 34 40 150
17 Xã Khánh Hưng DN 15 18 21 25 28 107
18 Xã Sông Đốc DN 32 38 45 53 62 230
19 Xã Trần Văn Thời DN 22 26 31 38 45 162
20 Xã Thới Bình DN 17 20 24 28 32 121
21 Xã Trí Phải DN 17 20 24 29 35 125
22 Xã Tân Lộc DN 13 15 18 20 22 88
23 Xã Biển Bạch DN 22 26 31 37 43 159
24 Xã Đất Mới DN 17 20 25 29 33 124
25 Xã Năm Căn DN 17 20 24 29 34 124
26 Xã Tam Giang DN 7 9 11 14 16 57
27 Xã Cái Đôi Vàm DN 15 17 20 24 26 102
28 Xã Nguyễn Việt Khái DN 13 15 18 22 27 95
29 Xã Phú Tân DN 11 13 15 18 22 79
30 Xã Phú Mỹ DN 9 11 13 15 17 65
31 Xã Lương Thế Trân DN 28 33 39 46 53 199
32 Xã Tân Hưng DN 11 13 15 17 20 76
33 Xã Hưng Mỹ DN 13 15 18 20 24 90
34 Xã Cái Nước DN 21 25 30 34 39 149
35 Xã Phong Thạnh DN 30 35 41 49 60 215
36 Xã Hồng Dân DN 20 24 28 32 38 142
37 Xã Vĩnh Lộc DN 9 10 11 13 15 58
38 Xã Ninh Thạnh Lợi DN 9 10 12 14 16 61
39 Xã Ninh Quới DN 12 13 15 18 21 79
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40 Xã Gành Hào DN 22 26 31 36 42 157
41 Xã Định Thành DN 13 15 18 22 27 95
42 Xã An Trạch DN 10 11 13 15 17 66
43 Xã Long Điền DN 16 19 22 27 32 116
44 Xã Đông Hải DN 13 15 18 22 27 95
45 Xã Hoà Bình DN 42 50 59 69 79 299
46 Xã Vĩnh Mỹ DN 23 27 33 39 47 169
47 Xã Vĩnh Hậu DN 21 25 30 35 41 152
48 Xã Phước Long DN 24 29 34 41 49 177
49 Xã Vĩnh Phước DN 17 20 24 29 34 124
50 Xã Phong Hiệp DN 12 13 15 18 22 80
51 Xã Vĩnh Thanh DN 13 14 17 20 24 88
52 Xã Vĩnh Lợi DN 24 28 33 40 49 174
53 Xã Hưng Hội DN 13 15 18 21 25 92
54 Xã Châu Thới DN 18 21 25 28 33 125
55 Phường Bạc Liêu DN 109 129 150 177 207 772
56 Phường Vĩnh Trạch DN 23 27 32 38 44 164
57 Phường Hiệp Thành DN 26 30 35 41 50 182
58 Phường Giá Rai DN 37 44 52 61 72 266
59 Phường Láng Tròn DN 19 22 26 32 39 138
60 Phường An Xuyên DN 95 114 136 160 182 687
61 Phường Lý Văn Lâm DN 70 83 98 116 136 503
62 Phường Tân Thành DN 92 112 132 156 180 672
63 Phường Hoà Thành DN 39 46 54 63 78 280
64 Xã Hồ Thị Kỷ DN 13 15 18 22 28 96


